
STT Họ và tên Mã SV Số phòng  Số tiền Đã thu Nợ tồn
1 Hà Thị Thái 440229 2,500,000      1,700,000       2,500,000      
2 Nguyễn Nam Tiến 440301 206K4 1,250,000      1,250,000      
3 Trần Anh Tuấn 440416 503K4 2,500,000      4,250,000      
4 Nguyễn Thái Dương 440537 506K2 1,000,000      2,750,000      
5 Đặng Thanh Khiết 440861 2,500,000      800,000         

6 Phạm Thị Thuỳ Dung 441534 301K2             500,000             500,000 

7 Nguyễn Ngọc Diệp 441563 501K3             500,000             500,000 

8 Hoàng Trung Hiếu 441663 2,500,000      2,500,000      
9 Lê Mai Hương 441920 206K2 1,250,000      1,250,000      

10 Trần Hữu Tuấn Trường 442457 501K4 1,250,000      1,250,000      
11 Trần Hoàng Khánh Vân 442517 304K3 1,250,000      1,250,000      
12 Trần Thị Minh Châu 442846 404K2             500,000             500,000 

13 Đào Thị Hương Giang 443117 203K2 2,500,000      2,500,000      

14 Nguyễn Thị Trúc 450125 103K4             500,000             500,000 

15 Vũ Thị Lan Anh 450130 405K2             500,000             500,000 

16 Ngô Thị Châu Anh 450419 405K2             500,000             500,000 

17 Trương Mạnh Hùng 450434 303K4             500,000             500,000 

18 Vũ Thị Thuý An 450447 102K1             500,000             500,000 

19 Nguyễn Chu Minh Ánh 450453 304K2             500,000             500,000 
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20 Lương Hồng Ngọc 450709 204K2             500,000             500,000 

21 Lương Thu Hà 451001 405K2             500,000             500,000 

22 Nguyễn Bá Dũng 451014 501K4             500,000             500,000 

23 Bùi Hòa Hiếu 451131 405K4             500,000             500,000 

24 Trần Văn Cường 451824 204K4             500,000             500,000 

25 Đỗ Thị Hoàng Diệu 451847 104K2             500,000             500,000 

26 Nguyễn Sỹ Tới 452152 401K4             500,000             500,000 

27 Dương Việt Hoàng 452534 204K4             500,000             500,000 

28 Trương Thị Hương Giang 452601 405K2             500,000             500,000 

29 Mai Vũ Thùy Linh 452932 306K3             500,000             500,000 

30 Nguyễn Lê Thành Chinh 452948 405K4             500,000             500,000 

31 Phan Anh Đức 453007 204K4             500,000             500,000 

32 Vũ Phạm Phương Anh 453017 405K2             500,000             500,000 

33 Nguyễn Thị Thùy Linh 453501 304K2             500,000             500,000 

34 Nguyễn Thế Duy 453631 204K4             500,000             500,000 

35 Nguyễn Quốc Huy 453802 506K4             500,000             500,000 

36 Lê Minh Quân 453812 401K4             500,000             500,000 

37 Trần Hải Anh 460108 401K2             500,000             500,000 

38 Nguyễn Thị Thu Trang 460444 302K2             500,000             500,000 

39 Tòng Thị Thảo 460541 305K2             500,000             500,000 

40 Bùi Thị Huyền Linh 460657 305K2             500,000             500,000 

41 Phạm Văn Quân 460659 306K4             500,000             500,000 

42 Dương Hoài Anh 460702 201K2             500,000             500,000 

43 Mai Lệ Thủy 460745 305K2             500,000             500,000 

44 Phan Diệu Linh 460823 203K2             500,000             500,000 

45 Nguyễn Anh Tuấn Lan 460920 201K2             500,000             500,000 



46 Dương Thị Mai 461059 106K1             500,000             500,000 

47 Nguyễn Thị Thu Trà 461247 401K2             500,000             500,000 

48 Dương Thị Thu Mai 461327 305K2             500,000             500,000 

49 Xa Hồng Nhung 461740 106K1             500,000             500,000 

50 Nguyễn Thanh Phương 461940 304K4             500,000             500,000 

51 Đồng Trần Khánh Chi 462007 503K2             500,000             500,000 

52 Nguyễn Thị Kỳ 462026 206K2             500,000             500,000 

53 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 462142 106K1             500,000             500,000 

54 Trần Tuyết Hạnh 462209 201K2             500,000             500,000 

55 Nguyễn Phương Thảo 462448 402K2             500,000             500,000 

56 Trần Tùng Chi 463240 201K2             500,000             500,000 

57 Nguyễn Anh Tú 472842 2,500,000      2,500,000      
Cộng 44,000,000    1,700,000      45,800,000    

 - Thời hạn thanh toán: từ ngày 25-31/8/2023

 - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

 - Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật Hà Nội
 + Số tài khoản: 999998810018
 + Nội dung: Mã sinh viên, Họ tên, Nợ KTX số phòng

 - Nếu sinh viên có vướng mắc cần giải đáp, liên hệ: hocphihlu@gmail.com./.


